
# Họ tên ELO Năm sinh

1 Nguyễn Vương Minh 1863 1980

2 Nguyễn Văn Dũng 1839 N/A

3 Nguyễn Việt Tiến 1838 1982

4 Tôn Thất Lương Chính 1826 1964

5 Hoàng Duy Khánh 1826 N/A

6 Hoàng Đình Đông 1826 1990

7 Nguyễn Đạo Luận 1826 1982

8 Lê Ngọc Quy 1826 1971

9 Phạm Văn Hòa 1813 1981

10 Nguyễn Quang Huy 1800 N/A

11 Trần Tấn Hồng 1800 1988

12 Phạm Thế Hưng 1800 N/A

13 Nguyễn Đức Thọ 1800 1979

14 Nguyễn Nam Thắng 1800 1978

15 Lê Minh 1800 1980

16 Hoàng Đình Chung 1800 N/A

17 Nguyễn Tiến Dũng 1774 N/A

18 Lê Trọng Vũ 1774 N/A

19 Bùi Đình Quang 1774 1970

20 Đào Duy Tình 1774 N/A

21 Đặng Đình Dũng 1774 1978

22 Cao Bá Thu 1761 1979

23 Nguyễn Văn Bình 1748 N/A

24 Doãn Duy Kiên 1736 N/A


